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Câu 1.  Viết các số : 10, 8, 5, 7, 3, 9  theo thứ tự: 
a. Từ  bé  đến lớn: ……………………………………………………………
b. Từ  lớn đến bé: ……………………………………………………………
Câu 2. Tính: 
           14                        14                      17                    12
         -   4                      +   5                     -  2                    + 4
        
    ………….           ……………    ……………     ………….
Câu 3: Tính: 
       16 + 3 = ……..                                 12 – 2 =…………….
        5 + 5 = ……..                                 10 – 9 =…………….
Câu 4:  Điền dấu >, <, = 
        15 –  5  ……. 8 + 2                         17 + 2 …....  16 – 5
Câu 5:  Viết phép tính thích hợp.  
       Hà có       :  15 cái kẹo
       Cho          :  4 cái kẹo
      Còn lại      : …. cái kẹo?
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I/ Tập chép : 
- Học sinh đọc và chép khổ thơ: 
Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây
                                                   Mấy cô má đỏ hây hây
                                           Đội bông như thể đội mây về làng.
....................................................................................................................................................       ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    
+ Tìm tiếng có vần ông, ăng : …………………………………             
II. BÀI TẬP:
1. Tìm và gạch chân tiếng có vần ang 
     Sáu, sẻ, sàng, sim
2. Điền vần ôm hay ơm
   chó đ…………                   mùi th…………
3. Tìm và viết 2 tiếng có vần ao : …………………………………………
4. Nối vần với tiếng có vần đã cho: 
                 cây bút
   nứt nẻ
  cao vút
mứt gừng
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